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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Xây dựng các công trình trên mặt đất (Civil construction on the ground)
Mã số học phần: 7100137
Số tín chỉ học phần: 02 (2-0-4)
Số tiết học phần:
 Lý thuyết: 30 ;   Số tiết thực hành, bài tập: 0;      Trao đổi thảo luận: 6;   Tự học: 60 
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1 Giảng viện giảng dạy                            Mã giảng viên
GVC.TS. Đào Viết Đoàn			0303-12
GV.TS. Nguyễn Duyên Phong		0303-17
GVC.ThS. Đặng Văn Kiên		0303-10

2.2 Bộ môn: Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ
2.3 Khoa: Xây dựng
3 Điều kiện học học phần
3.1 Môn học tiên quyết: 
3.2 Môn học học trước: 
4 Mục tiêu của học phần
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp và kỹ thuật thi công các loại công trình trên mặt đất (Xây dựng cầu, đường) và các tiến bộ trong công nghệ thi công các công trình.
4.1 Kiến thức
4.1.1 Các phương pháp thi công các loại cọc trong xây dựng
4.1.2 Phương pháp thi công xây dựng thân các công trình bê tông cốt thép
4.1.3 Phương pháp thi công xây dựng thân các công trình bê tông cốt thép 
4.1.4 Phương pháp thi công xây dựng thân các công trình bê tông cốt thép
4.1.5 Phương pháp thi công xây dựng thân các công trình bê tông cốt thép
4.1.6 Phương pháp xây dựng công trình trên nền đất yếu
4.1.7 Xây dựng thân, mố trụ cầu
4.1.8 Xây dựng cầu thép
4.1.9 Xây dựng cầu bê tông cốt thép
4.1.10 Xây dựng cầu treo xây xiên dầm cứng
4.1.11 Đường ô tô
4.2 Kỹ năng
4.2.1 Kỹ năng làm việc theo nhóm và thảo luận để đưa ra các giải pháp thi công các công trình trên mặt đất phù hợp với các tình hình cụ thể tại hiện trường.
4.2.1 Kỹ năng tìm hiểu các công nghệ thi công hiện đại đang áp dụng để thi công các công trình trên mặt.
5. Tóm tắt nội dung học phần
- Các phương pháp thi công các loại cọc trong xây dựng
- Phương pháp thi công xây dựng thân các công trình bê tông cốt thép
- Phương pháp thi công xây dựng thân các công trình bê tông cốt thép 
- Phương pháp thi công xây dựng thân các công trình bê tông cốt thép
- Phương pháp thi công xây dựng thân các công trình bê tông cốt thép
- Phương pháp xây dựng công trình trên nền đất yếu
- Xây dựng thân, mố trụ cầu
- Xây dựng cầu thép
- Xây dựng cầu bê tông cốt thép
- Xây dựng cầu treo xây xiên dầm cứng
- Đường ô tô
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1: Nội dung học phần
	Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	Sơ lược về lịch sử và các phương pháp 
thi công xây dựng
	1
	

	Chương 1
	Những phương pháp thi công các loại cọc 
trong xây dựng
	4
	

	1.1
	Phân loại cọc
	
	

	1.2
	Cọc khoan nhồi
	
	

	1.3
	Cọc Baret
	
	

	Chương 2
	Những phương pháp thi công xây dựng 
thân các công trình bê tông cốt thép
	4
	

	2.1
	Xây dựng theo phương pháp đúc toàn khối
	
	

	2.2
	Xây dựng công trình theo phương pháp lắp ghép
	
	

	2.3
	Hỗn hợp và lắp ghép đúc toàn khối
	
	

	2.4
	Thi công Bêtông toàn khối bằng cốt pha trượt
	
	

	Chương 3
	Các phương pháp xây dựng công trình 
trên nền đất yếu
	4
	

	3.1
	Những đặc điểm của đất yếu
	
	

	3.2
	Các biện pháp kết cấu để xử lý nền đất yếu
	
	

	3.3
	Các phương pháp cải tạo sự phân bố ứng suất, biến dạng
	
	

	Chương 4
	Xây dựng cầu, xây dựng thân mố trụ cầu
	3
	

	4.1
	Khái đặc điểm và yêu cầu cơ bản
	
	

	4.2
	Xây dựng mố trụ cầu đổ tại chỗ
	
	

	4.3
	Xây dựng mố trụ cầu bằng phương pháp lắp ghép và bán lắp ghép
	
	

	Chương 5
	Xây dựng cầu thép
	3
	

	5.1
	Khái niệm chung
	
	

	5.2
	Các phương pháp lắp ráp cầu thép
	
	

	Chương 6
	Xây dựng cầu bê tông cốt thép
	3
	

	6.1
	Các phương pháp đúc đẩy cầu BTCT dư ứng lực
	
	

	6.2
	Các phương pháp đúc hằng cầu BTCT dư ứng lực
	
	

	Chương 7
	Cầu treo dây xiên dầm cứng bê tông cốt thép
	3
	

	7.1
	Đặc điểm, cá sơ đồ nhịp cầu treo dây xiên dầm cứng BTCT
	
	

	7.2
	Các dạng sơ đồ dây xiên
	
	

	Chương 8
	Đường ô tô
	3
	

	8.1
	Các hạng kỹ thuật của đường
	
	

	8.2
	Xây dựng đường ô tô
	
	

	Chương 9
	Thiết kế sân bay cảng hàng không
	2
	

	9.1
	Những vấn đề chung về vận tải hàng không
	
	

	9.2
	Thi công cảng hàng không và sân bay
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng viên thông báo cho lớp bài sắp tới để chuẩn bị ở nhà. Đến lớp giảng viên giảng bài,
nêu câu hỏi gợi ý và sinh viên trả lời.
- Giảng dạy lý thuyết hết chương.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập lớn và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị trước các nội dung theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2: Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập 1
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm bài tập 2/nhóm
	- Thảo luận, trao đổi trên lớp
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút)

	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân
với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số
thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định
về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Đào Văn Canh, Bài giảng Xây dựng các công trình trên mặt đất, 2010
[2]. Ngô Văn Quỳ, Các phương pháp thi công xây dựng , NXB Giao thông vận tải 2001.
[bookmark: _GoBack][3]. Lê Đình Tâm, Các phương pháp xây dựng trên nền đất yếu, NXB Xây dựng 1996.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3: Nội dung chuẩn bị (tự học)
	Tuần
	Nội dung
	Lý
thuyết
(tiết)
	Bài 
tập
 (tiết)
	Thảo luận
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Mở đầu: Sơ lược về lịch sử và các phương pháp thi công xây dựng
Chương 1: Những phương pháp thi công các loại cọc trong xây dựng
1.1. Phân loại cọc
1.2. Cọc khoan nhồi
1.3. Cọc Baret
	9
	0
	1
	Tài liệu [1] Đọc trước nội dung từ mục 1.1, 1.2, 1.3 của chương 1.

	2
	Chương 2: Những phương pháp thi công xây dựng 
thân các công trình bê tông cốt thép
2.1. Xây dựng theo phương 
pháp đúc toàn khối
2.2. Xây dựng công trình theo phương pháp lắp ghép
2.3. Hỗn hợp và lắp ghép đúc toàn khối
2.4. Thi công Bêtông toàn khối bằng cốt pha trượt
	7
	0
	1
	Tài liệu [1] Đọc trước nội dung từ mục 2.1, 2.2, 2.3 , 2.4 của chương 2.
Tham khảo tài liệu số [2,3,4].

	3
	Chương 3: Các phương pháp xây dựng công trình trên nền đất yếu
3.1. Những đặc điểm của đất yếu
3.2. Các biện pháp kết cấu để xử lý nền đất yếu
3.3.Các phương pháp cải tạo sự phân bố ứng suất, biến dạng
	7
	0
	1
	Tài liệu [1] Đọc trước nội dung từ mục 3.1, 3.2, 3.3 của chương 3.


	4
	Chương 4: Xây dựng cầu, xây dựng thân mố trụ cầu
4.1. Khái đặc điểm và yêu cầu cơ bản
4.2. Xây dựng mố trụ cầu đổ tại chỗ
4.3. Xây dựng mố trụ cầu bằng phương pháp lắp ghép và bán lắp ghép
	5
	0
	1
	Tài liệu [1] Đọc trước nội dung từ mục 4.1, 4.2, 4,3, của chương 4.


	5
	Chương 5: Xây dựng cầu thép
5.1. Khái niệm chung
5.2. Các phương pháp lắp ráp cầu thép
	5
	0
	1
	Tài liệu [1] Đọc trước nội dung từ mục 5.1, 5.2 của chương 5.


	6
	Chương 6: Xây dựng cầu bê tông cốt thép
6.1. Các phương pháp đúc đẩy cầu BTCT dư ứng lực
6.2. Các phương pháp đúc hằng cầu BTCT dư ứng lực
	5
	0
	1
	Tài liệu [1] Đọc trước nội dung từ mục 6.1, 6.2 của chương 6.


	7
	Chương 7: Cầu treo dây xiên dầm cứng bê tông cốt thép
7.1. Đặc điểm, cá sơ đồ nhịp cầu treo dây xiên dầm cứng BTCT
7.2. Các dạng sơ đồ dây xiên
	6
	0
	0
	Tài liệu [1] Đọc trước nội dung từ mục 7.1, 7.2 của chương 7.


	8
	Chương 8: Đường ô tô
8.1. Các hạng kỹ thuật của đường
8.2. Xây dựng đường ô tô
	6
	0
	0
	Tài liệu [1] Đọc trước nội dung từ mục 8.1, 8.2 của chương 8.

	9
	Chương 9: Thiết kế sân bay cảng hàng không
9.1. Những vấn đề chung về vận tải hàng không
9.2. Thi công cảng hàng không và sân bay
	4
	0
	0
	Tài liệu [1] Đọc trước nội dung từ mục 9.1, 9.2 của chương 9.


	
	
              Hà nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

	TRƯỞNG KHOA


 

GVC.TS. Đỗ Ngọc Anh
	                      PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN



                   
                  GVC.TS. Đặng Trung Thành



